
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  

Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 

2025;       

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về th c hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong gi i quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-BNNMT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố chuẩn hóa thủ tục 

hành chính lĩnh v c Địa chất và Khoáng s n thuộc phạm vi chức năng qu n lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.                                                            

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.                                          23 (Hai mươi ba) 

                            Đ     ấ     K  á   sả                          

  ả                                                                

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. G    G á                                         ợ      

  á         ò   Ủ        â  dâ                  á               s  :  

-                  d             d     á                                

        ả               s  d                                                  

            ả                                     

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH LONG 
(Kèm theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

CẤP TỈNH 

1 1.005408.000.00

.00.H61 

  ả     G ấ    é  

     dò    á   

sả    ặ    ả     

         d    

                  

dò    á   sả  

( ấ      ) 

Không quá 45 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

 

Không -         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11    2010; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

            Đ  á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



4 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

      ả              á   sả ; 

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả ;   ì               

 ó    ử   ỏ    á   sả   

2 1.004481.000.00

.00.H61 

G       G ấ  

  é       dò 

   á   sả  

Không quá 45 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

Lo                  )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

 

         s  

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

    B         

B            

             

            

            ả  

lý    sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

sả            

 ấ    ấ    é  

          

   á   sả  

-         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 22 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

            Đ  á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả ; 

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả ;   ì               

 ó    ử   ỏ    á   sả ; 

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



5 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é          g 

   á   sả   

3 2.001814.000.00

.00.H61 

    ể     ợ   

           dò 

   á   sả  ( ấ  

    ) 

Không quá 45 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                  ng 

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

 

         s  

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

    B         

B            

             

            

            ả  

      sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

sả            

 ấ    ấ    é  

          

   á   sả  

-         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  60/2016/ Đ-

        01   á   7     2016 

                           

s                        

d                        

    ê               ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 22 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



6 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

            Đ  á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả ; 

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả ;   ì               

 ó    ử   ỏ    á   sả ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

tr    ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả   

4 1.004446.000.00

.00.H61 

 ấ              

G ấ    é       

  á     á   sả ; 

 ấ  G ấ    é  

khai thác khoáng 

sả             ó 

d  á         xâ  

d           ì   

( ấ      ) 

1. Đối với hồ sơ 

cấp giấy phép 

khai thác 

khoáng sản: 
không quá 87 

               

 

2. Đối với hồ sơ 

điều chỉnh giấy 

phép khai thác 

khoáng sản: 
không quá 40 

               

3. Đối với hồ sơ 

khai thác 

khoáng sản ở 

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

 

         s  

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

    B         

B            

             

thu, ch     

            ả  

      sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

sả            

 ấ    ấ    é  

          

-         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



7 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

khu vực có dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình: không 

quá 57 ngày làm 

      

 

 

   á   sả   

(R ê           

           

  ấ    é       

thác khoáng 

sả :           

           ) 

 

BTNMT ngày 22 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

            Đ  á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả ; 

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả ;   ì               

 ó    ử   ỏ    á   sả ; 

-            ê       s  

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 

     09   á   9     2014 

    B          ê         

        B                     

             s                

     s  22/2012/ Đ-CP ngày 

26   á   3     2012     

                       ấ  

  á              á     á   

sả   

-          s  02/2022/  -

BTNMT ngày 10 tháng 01 

    2022     B         B  

Tài nguyên v             

                               

s                Bả         

      ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            



8 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả   

5 1.004434.000.00

.00.H61 

Đấ    á       

khai thác khoáng 

sả            

          dò 

   á   sả  ( ấ  

    ) 

34 ngày làm 

       ể         

           s  

              

          á   â   ó         

          ấ    á            

  á     á   sả    ả         s  

                  ấ    á 

             á     á   sả     

                ặ            

           ặ               

      d                       

                         s  

 ấ    á (                     

 á       ấ    á) 

Không -      K  á   sả       17 

  á   11     2010; 

-      Đấ    á     sả       17 

  á   11     2016; 

-      s  37/2024/  15      

27/6/2024 sử          s    

    s                Đấ    á 

    sả ; 

-           s  22/2012/ Đ-

        26   á   3     2012 

                          

 ấ    á              á  

   á   sả ; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  10/2025/ Đ-

CP ngày 10 tháng 01     

2025               sử       

   s        s            á  

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



9 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

                         

   á   sả ; 

-            ê       s  

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 

     09   á   9     2014 

    B          ê         

        B                     

             s                

     s  22/2012/ Đ-CP ngày 

26   á   3     2012     

                       ấ  

  á              á     á   

sả   

6 1.004433.000.00

.00.H61 

Đấ    á       

khai thác khoáng 

sả             ã 

 ó       ả      

dò    á   sả  

  ợ              

      ó      

        ê d     

( ấ      ) 

34 ngày làm 

       ể         

           s  

              

          á   â   ó         

          ấ    á            

  á     á   sả    ả         s  

                  ấ    á 

             á     á   sả     

                ặ            

           ặ               

      d                       

                         s  

 ấ    á (                     

 á       ấ    á) 

Không -      K  á   sả       17 

  á   11     2010; 

-      Đấ    á     sả       17 

  á   11     2016; 

-      s  37/2024/  15      

27/6/2024 sử          s    

    s                Đấ    á 

    sả ; 

-           s  22/2012/ Đ-

        26   á   3     2012 

                          

 ấ    á              á  

   á   sản; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



10 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  10/2025/ Đ-

        10   á   01     

2025               sử       

   s        s            á  

                         

   á   sả ; 

-            ê       s  

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 

     09   á   9     2014 

    B          ê         

        B                     

             s                

     s  22/2012/ Đ-CP ngày 

26   á   3     2012     

                       ấ  

  á              á     á   

sả   

7 2.001787.000.00

.00.H61 

  ê d         

  ợ      á   sả  

( ấ      ) 

Không quá 184 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â          hành chính công 

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

         s  

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

    B         

B            

             

            

            ả  

      sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

-         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



11 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

sả            

 ấ    ấ    é  

          

   á   sả  

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 22 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

            Đ  á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả ; 

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả ;   ì               

 ó    ử   ỏ    á   sả ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả   

8 1.004367.000.00

.00.H61 

Đó    ử   ỏ 

khoáng sả  ( ấ  

    ) 

78 ngày làm 

       ể         

           s  

              

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

Không -         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



12 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

               á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả   

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sản, 

   s    ê d           ợ   

   á   sả      s   ó    ử  

 ỏ    á   sả ; 

-          s  02/2022/  -

BTNMT ngày 10 tháng 01 

    2022     B         B  

        ê                

                               

s                Bả         

        

9 2.001783.000.00

.00.H61 

G       G ấ  

phép khai thác 

   á   sả  ( ấ  

    ) 

Không quá 45 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

         s  

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

    B         

B            

             

            

            ả  

-         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



13 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

 

      sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

sả            

 ấ    ấ    é  

          

   á   sả  

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

               á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á   

     ả           s   ấ    é  

             á   sả      s  

  ê d           ợ      á   

sả      s   ó    ử   ỏ 

   á   sả ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

chín                        

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả   

10 2.001781.000.00

.00.H61 

 ấ  G ấ    é  

       á          

   á   sả  ( ấ  

    ) 

Không quá 33 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

5.000.000 

    /01  ấ  

phép 

-         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010  

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



14 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

 

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s         a các 

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

               á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả   

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả      s   ó    ử  

 ỏ    á   sả ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả   

11 1.004345.000.00

.00.H61 

    ể     ợ   

             á  

   á   sả  ( ấ  

    ) 

Không quá 45 

               

 ể              

      s       

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

         s  

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

-      K  á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010; 

-           s  158/2016/ Đ-

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     



15 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

         12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

 

    B         

B            

             

            

            ả  

      sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

sả            

 ấ    ấ    é  

          

   á   sả  

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

- Thông t  s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

               á         á  

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á   

     ả           s   ấ    é  

             á   sả      s  

  ê d           ợ      á   

sả      s   ó    ử   ỏ 

   á   sả ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả . 

         Ủ      

  â  dâ       

          

12 1.004343.000.00

.00.H61 

G       G ấ  

phép khai thác 

Không quá 18 

               

       s              ặ      

                         

2.500.000 

    /01  ấ  

-         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

           s  

2419/ Đ-



16 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

           á   

sả  ( ấ      ) 

 ể              

      s       

         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

 

phép 11     2010  

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

               á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả   

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả      s   ó    ử  

 ỏ    á   sả ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



17 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

   á   sả   

13 2.001777.000.00

.00.H61 

  ả     G ấ    é  

       á          

   á   sả  ( ấ  

    ) 

Không quá 21 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ  qua 

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

Không -         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010  

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

CP ngày 12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  08/2022/ Đ-

        10/01/2022     

                            

    s                 ả     

          ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

               á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả   

 ẫ       ả           s   ấ  

phép              á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả      s   ó    ử  

 ỏ    á   sả   

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



18 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

14 1.004135.000.00

.00.H61 

  ả     G ấ    é  

khai thác khoáng 

sả     ả         

     d         

               á  

   á   sả  ( ấ  

    ) 

Không quá 21 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

Không -         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

c                     s       

            á   sả ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

               á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á   

     ả           s   ấ    é  

h            á   sả      s  

  ê d           ợ      á   

sả      s   ó    ử   ỏ 

   á   sả   

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          

15 1.004132.000.00

.00.H61 

Đ            

  á     á   sả  

         xâ  d    

             

      d         d  

á  xâ  d         

  ì   ( ã   ợ     

52 ngày làm 

       ể         

           s  

              

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

Không -         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010  

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

           s  

842/ Đ-UBND 

ngày 03/4/2020 

             Ủ  

ban nhân dân 

               



19 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

               ó 

             ê 

d       ặ      

  é            

sả            

  á        ợ  sử 

d        xâ  

d           ì   

 ó)          ả 

             

  ợ    á   sỏ      

       d  á      

 é              

           

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

            á   sả ; 

-           s  10/2025/ Đ-

        11   á   01     

2025               sử       

   s        s            á  

                         

   á   sả  

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 22 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

            Đ  á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả ; 

 ẫ       ả           s   ấ  

phép ho           á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả ;   ì               

 ó    ử   ỏ    á   sả ; 

-          s  02/2022/  -

BTNMT ngày 10 tháng 01 

    2022     B         B  

        ê                

                               

s                Bả       i 

        

16 1.004083.000.00

.00.H61 

  ấ             

       ả  sá  

           ấ   ẫ  

  ê   ặ   ấ   ể 

      ọ  d         

       á       dò 

   á   sả  

Không quá 10 

ngày làm       

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

Không -         á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11     2010  

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



20 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

                     ng thông 

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

            á   sả ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 26 tháng 12 

    2016     B         B  

                          

            Đ  á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả ; 

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả ;   ì               

 ó    ử   ỏ    á   sả   

17 1.000778.000.00

.00.H61 

 ấ  G ấ    é  

     dò    á   

sả  

Không quá 87 

               

 ể              

      s       

         

       s              ặ      

                         

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    )   ặ  

                              

      ả                     

                     

(https://dichvucong.vinhlong.g

ov.vn) 

         s  

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

    B         

B            

             

            

            ả  

      sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

-      K  á   sả  s  

60/2010/QH12 ngày 17 tháng 

11    2010; 

-           s  22/2012/ Đ-

        26   á   3     2012 

                          

 ấ    á              á  

   á   sả ; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

           s  

2419/ Đ-

UBND ngày 

27/10/2023     

         Ủ      

  â  dâ       

          



21 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

sả            

 ấ    ấ    é  

          

   á   sả  

-           s  60/2016/ Đ-

        01   á   7     2016 

                           

s                        

d                        

    ê               ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  10/2025/ Đ-

        10   á   01     

2025               sử       

   s        s            á  

                         

   á   sả ; 

-          s  45/2016/  -

BTNMT ngày 22 tháng 12 

    2016     B         B  

        ê                

            Đ  á       dò 

   á   sả    ó    ử   ỏ 

   á   sả      ẫ   á   á  

      ả              á   sả ; 

 ẫ       ả           s   ấ  

  é               á   sả   

   s    ê d           ợ   

   á   sả ;   ì               

 ó    ử   ỏ    á   sả ; 

-          s  53/2013/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 12 



22 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

    2013     B         B  

        ê                

                              

                          á  

     dò    á   sả ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả   

18 1.013321.H61  ấ    ấ    é  

khai thác khoáng 

sả    ó  I  

- Đ          

       á   â  

             

   ả  1 Đ    72 

         Đ   

  ấ        á   

sả : 30       

- Đ          

              

       ả  2 Đ    

72          Đ   

  ấ        á   

sả : 15       

 

 

       s                      

 â          hành chính công 

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    ) 

         s  

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

    B         

B            

             

            

            ả  

      sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

sả            

 ấ    ấ    é  

          

   á   sả  

-      Đ     ấ     K  á   sả  

s  54/2024/  15      29 

  á   11     2024; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s     u 

            á   sả ; 

-           s  08/2022/ Đ-

        10   á   01     

2022                        

             s                

Bả               ; 

-           s  05/2025/ Đ-

        06   á   01     

2025               sử       

   s        s                

     s  08/2022/ Đ-CP ngày 

10   á   01     2022     

                            

           s  

185/ Đ-UBND 

ngày 07/02/2025 

             Ủ  

ban nhân dân 

               



23 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

    s                Bả     

          ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  11/2025/ Đ-

        15   á   01     

2025                        

             s                

Đ     ấ        á   sả     

       á     á   sả    ó  

IV; 

-          s  01/2025/  -

BTNMT ngày 15 tháng 01 

    2025     B         B  

        ê                

                      s       

         Đ     ấ        á   

sả            á     á   sả  

nhóm IV; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả   

19 1.013322.H61 G         ấ  - Đ                 s                               s  -      Đ     ấ     K  á   sả             s  



24 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

phép khai thác 

   á   sả    ó  

IV 

       á   â  

             

   ả  1 Đ    72 

         Đ   

  ấ        á   

sả : 25       

- Đ          

              

       ả  2 Đ    

72          Đ   

  ấ        á   

sả : 13       

 

 â          hành chính công 

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    ) 

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 

    B         

B            

             

            

            ả  

      sử d    

              

 á     á     

  ợ      á   

sả            

 ấ    ấ    é  

          

   á   sả  

s  54/2024/  15      29 

  á   11     2024; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s     u 

            á   sả ; 

-           s  08/2022/ Đ-

        10   á   01     

2022                        

             s                

Bả               ; 

-           s  05/2025/ Đ-

        06   á   01     

2025               sử       

   s        s                

     s  08/2022/ Đ-CP ngày 

10   á   01     2022     

                            

    s                Bả     

          ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  11/2025/ Đ-

        15   á   01     

2025                        

             s                

Đ     ấ        á   sả     

       á     á   sả    ó  

185/ Đ-UBND 

ngày 07/02/2025 

             Ủ  

ban nhân dân 

               



25 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

IV; 

-          s  01/2025/  -

BTNMT ngày 15 tháng 01 

    2025     B         B  

        ê                

                      s       

         Đ     ấ        á   

sả            á     á   sả  

nhóm IV ; 

-          s  10/2024/  -

B        05   á   02     

2024     B         B      

                            

               ả        sử 

d                   á     á 

      ợ      á   sả            

 ấ    ấ    é            

   á   sả   

20 1.013323.H61 Đ            ấ  

phép khai thác 

   á   sả    ó  

IV 

- Đ          

       á   â  

             

   ả  1 Đ    72 

         Đ   

  ấ        á   

sả : 28       

- Đ          

              

       ả  2 Đ    

72          Đ   

  ấ        á   

sả : 16       

 

       s                      

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    ) 

Không -      Đ     ấ     K  á   sả  

s  54/2024/  15      29 

  á   11     2024; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  08/2022/ Đ-

        10   á   01     

2022                        

             s                

Bả               ; 

-           s  05/2025/ Đ-

        06   á   01     

2025               sử       

           s  

185/ Đ-UBND 

ngày 07/02/2025 

             Ủ  

ban nhân dân 

               



26 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

   s        s                

     s  08/2022/ Đ-CP ngày 

10   á   01     2022     

                            

    s                Bả     

          ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

sun      s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  11/2025/ Đ-

        15   á   01     

2025                        

             s                

Đ     ấ        á   sả     

khai thác    á   sả    ó  

IV; 

-          s  01/2025/  -

BTNMT ngày 15 tháng 01 

    2025     B         B  

        ê                

                      s       

         Đ     ấ        á   

sả            á     á   sả  

nhóm IV. 

21 1.013324.H61   ả       ấ    é  

khai thác khoáng 

sả    ó  I  

30        ể 

        

           

s           

     

 

       s                      

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    ) 

Không -      Đ     ấ     K  á   sả  

s  54/2024/  15      29 

  á   11     2024; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

           s  

185/ Đ-UBND 

ngày 07/02/2025 

             Ủ  

ban nhân dân 

               



27 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

                      s       

            á   sả ; 

-           s  08/2022/ Đ-

        10   á   01     

2022                        

             s                

Bả               ; 

-           s  05/2025/ Đ-

        06   á   01     

2025               sử       

   s        s                

     s  08/2022/ Đ-CP ngày 

10   á   01     2022     

                            

    s                Bả     

          ; 

-           s  22/2023/ Đ-

        12   á   5     2023 

              sử          

s        s            á  

            ê                

          d                

            ê               ; 

-           s  11/2025/ Đ-

        15   á   01     

2025                        

             s                

Đ     ấ        á   sả     

       á     á   sả    ó  

IV; 

-          s  01/2025/  -

BTNMT ngày 15 tháng 01 

    2025     B         B  

        ê                



28 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

                      s       

         Đ     ấ        á   

sả            á     á   sả  

nhóm IV. 

22 1.013326.H61   ấ          ả  

sá    á     á 

thông tin chung 

           á   

sả    ó  I      

              

 ấ    á       

khai thác khoáng 

sả  

09        ể 

        

           

s           

     

 

       s                      

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    ) 

Không -      Đ     ấ     K  á   sả  

s  54/2024/  15      29 

  á   11     2024; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

                      s       

            á   sả ; 

-           s  11/2025/ Đ-

        15   á   01     

2025                        

             s                

Đ     ấ        á   sả     

       á     á   sả    ó  

IV; 

-          s  01/2025/  -

BTNMT ngày 15 tháng 01 

    2025     B         B  

        ê                

                      s       

         Đ     ấ        á   

sả            á     á   sả  

nhóm IV. 

           s  

185/ Đ-UBND 

ngày 07/02/2025 

             Ủ  

ban nhân dân 

               

23 1.013325.H61 Xá             ả 

  ả  sá    á     á 

thông tin chung 

           á   

sả    ó  I  

17        ể 

        

           

s           

     

 

       s                      

 â                          

               (       :    

12   Đ             á        

       1                 

                    ) 

Không -      Đ     ấ     K  á   sả  

s  54/2024/  15      29 

  á   11     2024; 

-           s  158/2016/ Đ-

        29   á   11     

2016                        

           s  

185/ Đ-UBND 

ngày 07/02/2025 

             Ủ  

ban nhân dân 

               



29 

 

STT 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt quy 

trình nội bộ 

                      s       

            á   sả ; 

-           s  11/2025/ Đ-

        15   á   01     

2025                        

             s                

Đ     ấ        á   sả     

       á     á   sả    ó  

IV; 

-          s  01/2025/  -

BTNMT ngày 15 tháng 01 

    2025     B         B  

        ê                

                      s       

         Đ     ấ        á   

sả            á     á   sả  

nhóm IV. 
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